
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,466.45 -0.69% 33.38%
VN30 1,517.22 -0.75% 43.35%
HNX 452.25 1.79% 129.45%
UPCOM 111.48 -0.23% 51.00%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 219.01
Tổng GTGD (tỷ) 42,220.42 -0.93% 146.14%

INTRADAY VNINDEX 16/11/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 25,500 -1.16% 35.64%
FUEMAV30 17,830 -0.94% 42.30%
FUESSV30 18,930 6.29% 42.33%
FUESSV50 22,650 -0.66% 43.35%
FUESSVFL 21,020 -0.38% 53.99%
FUEVFVND 28,230 0.21% 64.13%
FUEVN100 19,610 -0.46% 40.57%

VN30F2110 1,489.00 0.00%
VN30F2111 1,517.30 -0.69%
VN30F2112 1,518.00 -0.52%
VN30F2203 1,518.50 -0.40%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,808.12 0.13% 8.61%
Shanghai 3,521.79 -0.33% 3.14%
Kospi 2,997.21 -0.08% 4.31%
Hang Seng 25,713.78 1.15% -5.28%
STI (Singapore) 3,242.34 0.00% 13.00%
SET (Thái Lan) 1,644.01 0.32% 13.43%
Dầu thô ($/thùng) 80.07 -0.06% 65.78%
Vàng ($/ounce) 1,876.60 0.62% -1.42%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.65% 0 52
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.14% 18 -8
TPCP - 10 năm 1.85% -10 -18
USD/VND 22,750 0.00% -1.85%
EUR/VND 26,161 -0.95% -10.11%
CNY/VND 3,617 -0.03% 1.23%
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- Australia công bố biên bản họp chính sách tiền tệ tháng 11, chứng khoán
châu Á trái chiều. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,13%. Thị trường Trung
Quốc đi xuống với Shanghai Composite giảm 0,33%, Shenzhen Component
giảm 0,153%. Hang Seng của Hong Kong tăng 1,15%. Chỉ số Kospi của Hàn
Quốc giảm 0,08%.

- Hôm qua 15.11, Hội Dệt may Việt Nam (Vitas) phối hợp với Hiệp hội Bông 
Mỹ công bố sẽ tổ chức sự kiện thường niên lần thứ 5 “Cotton Day” vào 
ngày 1.12 tại Việt Nam qua hình thức trực tuyến. Ước tính cả năm 2021, 
ngành dệt may của Việt Nam sẽ xuất khẩu được từ 38 - 38,5 tỷ USD, tăng 
hơn so với con số 36 tỷ USD của cả năm 2020.
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Ngày thực hiện
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12/3/2021

- Quỹ ETF MSCI của iShares mua ròng ngay trước thềm review quý IV. Quỹ 
iShares MSCI Frontier & Select EM ETF ghi nhận động thái mua ròng cổ 
phiếu Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 8-12/11. Với việc tiếp tục 
được mua vào, cổ phiếu Việt Nam đã nâng tỷ trọng từ mức 23,2% (01/09) 
lên 23,97% vào 12/11. Hai vị trí xếp ngay sau là Morocco (7,85%) và Nigeria 
(7 13%)
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 97,200    -0.51% 0.10% 1,285,700       1,462,600        
BID 42,800    0.00% -0.47% 2,478,000       2,882,200        
CTG 32,400    -0.31% -1.67% 16,078,200     17,112,700      
TCB 52,000    0.00% -0.57% 21,397,400     26,507,200      
VPB 36,150    0.00% -2.43% 16,296,600     17,330,600      
MBB 28,650    0.17% 0.17% 23,101,600     33,440,100      
HDB 27,900    -3.29% 0.72% 9,520,100       12,655,300      
TPB 43,700    -0.57% 0.69% 4,044,600       4,564,400        
STB 28,050    0.36% -0.18% 34,013,900     44,757,300      
ACB 33,150    -0.75% -0.90% 8,285,600       9,629,900        
NVL 103,100  -0.48% 0.10% 3,144,900       3,687,400        
KDH 48,250    -2.13% -0.31% 4,176,000       4,825,900        
PDR 90,500    -0.55% -1.95% 4,639,700       4,940,400        
GAS 116,700  -1.85% -2.10% 2,514,800       3,255,700        
POW 14,050    1.44% 9.34% 49,757,000     55,028,400      
PLX 58,800    -2.16% 7.89% 4,283,400       4,378,400        
VIC 94,800    -0.21% -0.11% 2,237,100       3,082,900        
VHM 83,000    -1.19% 0.00% 9,916,700       13,068,400      
VRE 30,050    -0.50% -1.15% 9,336,400       10,973,300      
VNM 88,600    -0.45% -1.34% 6,036,300       5,842,400        
MSN 152,000  -1.30% 2.84% 2,498,200       2,841,000        
SAB 170,600  0.35% -1.95% 103,700          99,900             
BVH 127,900  0.71% -2.37% 932,200          902,600           
VJC 127,900  0.71% -2.37% 932,200          902,600           
FPT 98,300    1.03% 1.97% 6,087,600       6,539,500        
MWG 137,900  -1.08% 6.08% 2,451,300       2,772,000        
PNJ 108,000  -2.53% 1.89% 1,314,200       1,476,000        
GVR 39,350    -2.84% -3.08% 8,413,100       9,353,100        
SSI 44,750    -2.29% 1.02% 26,026,800     27,795,900      
HPG 52,000    -2.99% -7.96% 58,529,000     64,499,900      
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- NVL: HĐQT NVL phê duyệt phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, 
bên đảm bảo là CTCP Diamond Properties và tài sản đảm bảo là cổ phiếu NVL

- HDB: CTCP Địa ốc Phú Long đã bán xong hơn 5,16 triệu cổ phiếu sở hữu 
tạiHDBank. Giao dịch được thực hiện trong ngày 28/10 theo phương thức 
thoả thuận. Ước tính với giá trị này, Địa ốc Phú Long thu về khoảng 131,8 tỷ 
đồng từ giao dịch trên. CTCP Địa ốc Phú Long là doanh nghiệp liên quan đến 
bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank. 
Công ty này là thành viên của Tập đoàn Sovico Holdings nơi bà Thảo giữ vị trí 
Chủ tịch.

Nội dung

- Xuất khẩu dệt may cả năm sẽ đạt 38 - 38,5 tỉ USD

- Giá trị tài sản Trung Quốc lần đầu tăng vượt Mỹ

- Một số quy định của Việt Nam vượt cả cam kết CPTPP

- Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Mỹ sẽ không quay lại CPTPP

- Lạm phát nhanh nhất 30 năm, FED đứng trước áp lực tăng tốc taper

- Thu hút nhà đầu tư 'rót tiền' vào hạ tầng cảng biển

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

- POW: Tại ngày 30/9/2021, POW có 9.320 tỷ đồng tiền và các khoản tương 
đương tiền. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.230 tỷ đồng, tăng 36% so 
với cùng kỳ năm ngoái.
- VIC: Los Angeles Auto Show năm nay được xem là sân chơi của các mẫu ô 
tô điện, ở đó VinFast sẽ lần đầu tiên trình diện người tiêu dùng tại Mỹ với 2 
mẫu xe VF e35 và VF e36.
- MSN: Chiến lược "Point of Life" của Masan hướng đến phục vụ 35 - 50 triệu 
khách hàng, mang đến hệ sinh thái phục vụ nhu cầu về tài chính, giáo dục, xã 
hội, giải trí, chăm sóc sức khỏe.
- BVH: Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và 
hợp nhất sau soát xét 9 tháng đầu năm nay. Theo đó, luỹ kế 9 tháng, lãi ròng 
của Bảo Việt đạt hơn 1.436 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020, 
tương đương bình quân mỗi tháng lãi hơn 159,5 tỷ đồng.

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,466.45 -0.69% 33.38%
VN30 1,517.22 -0.75% 43.35%
HNX 452.25 1.79% 129.45%
UPCOM 111.48 -0.23% 51.00%
Net Foreign buy (B) 219.01
Total trading value (B) 42,220.42 -0.93% 146.14%

INTRADAY VNINDEX 11/16/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR
E1VFVN30 25,500 -1.16% 35.64%
FUEMAV30 17,830 -0.94% 42.30%
FUESSV30 18,930 6.29% 42.33%
FUESSV50 22,650 -0.66% 43.35%
FUESSVFL 21,020 -0.38% 53.99%
FUEVFVND 28,230 0.21% 64.13%
FUEVN100 19,610 -0.46% 40.57%

VN30F2110 1,489.00 0.00%
VN30F2111 1,517.30 -0.69%
VN30F2112 1,518.00 -0.52%
VN30F2203 1,518.50 -0.40%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 29,808.12 0.13% 8.61%
Shanghai 3,521.79 -0.33% 3.14%
Kospi 2,997.21 -0.08% 4.31%
Hang Seng 25,713.78 1.15% -5.28%
STI (Singapore) 3,242.34 0.00% 13.00%
SET (Thái Lan) 1,644.01 0.32% 13.43%
Crude oil ($/barrel) 80.07 -0.06% 65.78%
Gold ($/ounce) 1,876.60 0.62% -1.42%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.65% 0 52
Deposit interest 12M 5.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 1.14% 18 -8
10 year-Gov. Bond 1.85% -10 -18
USD/VND 22,750 0 -1.85%
EUR/VND 26,161 0 -10.11%
CNY/VND 3,617 0 1.23%

EVENT CALENDER
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MARKET BRIEF
11/16/2021

- The iShares MSCI ETF was a net buy right before the fourth quarter review. 
The iShares MSCI Frontier & Select EM ETF fund recorded a net buying of 
Vietnamese stocks in the trading week from November 8-12. With continued 
buying, Vietnamese shares increased their weighting from 23.2% (September 
1st) to 23.97% on November 12. The two following positions are Morocco 
(7 85%) and Nigeria (7 13%)

ETF & DERIVATIVES

- Australia released the minutes of the November monetary policy meeting,
Asian stocks mixed. In Japan, the Nikkei 225 gained 0.13%. The Chinese market
fell with Shanghai Composite down 0.33%, Shenzhen Component down
0.153%. Hong Kong's Hang Seng rose 1.15%. South Korea's Kospi index fell
0.08%.

- Yesterday, November 15, the Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) 
in collaboration with the American Cotton Association announced that it 
would organize the 5th annual event "Cotton Day" on December 1 in Vietnam 
via online form. It is estimated that for the whole year of 2021, Vietnam's 
textile and garment industry will export from $38-38.5 billion, up from $36 
billion in the whole of 2020.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 97,200     -0.51% 0.10% 1,285,700        1,462,600         
BID 42,800     0.00% -0.47% 2,478,000        2,882,200         
CTG 32,400     -0.31% -1.67% 16,078,200      17,112,700      
TCB 52,000     0.00% -0.57% 21,397,400      26,507,200      
VPB 36,150     0.00% -2.43% 16,296,600      17,330,600      
MBB 28,650     0.17% 0.17% 23,101,600      33,440,100      
HDB 27,900     -3.29% 0.72% 9,520,100        12,655,300      
TPB 43,700     -0.57% 0.69% 4,044,600        4,564,400         
STB 28,050     0.36% -0.18% 34,013,900      44,757,300      
ACB 33,150     -0.75% -0.90% 8,285,600        9,629,900         
NVL 103,100  -0.48% 0.10% 3,144,900        3,687,400         
KDH 48,250     -2.13% -0.31% 4,176,000        4,825,900         
PDR 90,500     -0.55% -1.95% 4,639,700        4,940,400         
GAS 116,700  -1.85% -2.10% 2,514,800        3,255,700         
POW 14,050     1.44% 9.34% 49,757,000      55,028,400      
PLX 58,800     -2.16% 7.89% 4,283,400        4,378,400         
VIC 94,800     -0.21% -0.11% 2,237,100        3,082,900         
VHM 83,000     -1.19% 0.00% 9,916,700        13,068,400      
VRE 30,050     -0.50% -1.15% 9,336,400        10,973,300      
VNM 88,600     -0.45% -1.34% 6,036,300        5,842,400         
MSN 152,000  -1.30% 2.84% 2,498,200        2,841,000         
SAB 170,600  0.35% -1.95% 103,700           99,900              
BVH 127,900  0.71% -2.37% 932,200           902,600            
VJC 127,900  0.71% -2.37% 932,200           902,600            
FPT 98,300     1.03% 1.97% 6,087,600        6,539,500         
MWG 137,900  -1.08% 6.08% 2,451,300        2,772,000         
PNJ 108,000  -2.53% 1.89% 1,314,200        1,476,000         
GVR 39,350     -2.84% -3.08% 8,413,100        9,353,100         
SSI 44,750     -2.29% 1.02% 26,026,800      27,795,900      
HPG 52,000     -2.99% -7.96% 58,529,000      64,499,900      
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Top increases  in 3 consecutive sessions Top decreases  in 3 consecutive sessions 

Content

- POW: As of September 30, 2021, POW has 9,320 billion VND in cash and cash 
equivalents. Short-term financial investment was VND 1,230 billion, up 36% 
over the same period last year.
- VIC: This year's Los Angeles Auto Show is considered a playground for electric 
cars, where VinFast will first present to consumers in the US with 2 models VF 
e35 and VF e36.

Top most traded tickers (Volume - in million) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

- MSN: Masan's "Point of Life" strategy aims to serve 35 - 50 million 
customers, bringing an ecosystem to serve the needs of finance, education, 
society, entertainment, and healthcare.
- BVH: Baoviet Holdings has just released its parent company and consolidated 
financial statements after reviewing the first 9 months of this year. 
Accordingly, in 9 months, Baoviet's net profit reached more than 1,436 billion 
dong, up 28% over the same period in 2020, equivalent to an average monthly 
profit of more than 159.5 billion dong.

- NVL: The Board of Directors of NVL approved the plan to issue 1,000 billion 
VND of bonds, the guarantor is Diamond Properties JSC and the collateral is 
NVL shares.

- HDB: Phu Long Real Estate JSC has sold more than 5.16 million shares owned 
at HDBank. The transaction was carried out on October 28 by agreement 
method. It is estimated that with this value, Phu Long Real Estate earned about 
131.8 billion VND from the above transaction. Phu Long Real Estate Joint Stock 
Company is an enterprise related to Ms. Nguyen Thi Phuong Thao - Standing 
Vice Chairman of the Board of Directors of HDBank. This company is a member 
of Sovico Holdings Group where Ms. Thao holds the position of Chairman.

- US Secretary of Commerce: The US will not return to CPTPP

- Textile and garment exports for the whole year will reach 38-38.5 billion USD
- Attracting investors to 'pour money' into seaport infrastructure
- Some regulations of Vietnam exceed CPTPP commitments
- Inflation is the fastest in 30 years, the Fed is under pressure to accelerate taper
- China's property value surpasses the US for the first time
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